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I. Personal information

Full name: Phan Phuong Thao
Date of birth: 1962
Degree: Associate Professor, Doctor
Title: Assistant Chief of Historical Theory Department
Address: Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities,
              Vietnam National University, Hanoi (VNU)

+ Phone: 

+ E-mail: phthao62@gmail.com
Fields of Research and Teaching
- Quantitative Methods for Historical Research
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Education background

1. Bachelor (1987) – Leeningrad University, Soviet Union 

2. Master (1997) - Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, VNU

3. Ph.D candidate (2003) - Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, VNU

Professional Experience

	1989 – present
	Lecturer - Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, VNU


II. Research Projects  
2.1. Books  
1. Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ [Land Equalization in 1839 in Bình Định Seen from the Land Records], Thế giới Publisher, 2004. 2nd edition in English, Thế giới Publisher, H. 2009

 2. Biên niên lịch sử Thăng Long – Hà Nội [Chronicle of Thanglong-Hanoi] (co-eds.), Hanoi Publishing House, 2010

3. Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính [Old Quarter of Hanoi in the first Half of 20th Centery Based on Land Records] (Ed.), National Political Publishing House, H. 2013 

4. Khu phố Tây Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính [New Quarter of Hanoi in the first Half of 20th Centery Based on Land Records], Hanoi Publishing House in cooperation with Nhã Nam Book, H. 2017

 
Chương sách:
 

1. Phần I: Tư liệu trong sách Địa bạ Hà Đông [Part I: Sources in Land Records of Ha Dong Province], National Political Publishing House, H. 2005

 2. Phân I: tư liệu trong sách Địa bạ Thái Bình [Part I: Sources in Land Records of Thai Binh Province], Thế giới Publisher, H. 1997

 3. Phép quân điền năm 1839 ở Bình Định – Chủ tr​ương và các biện pháp [Land Equalization in Bình Định in 1839: Policy and Means], (2002), in Lịch sử nhà Nguyễn một cách tiếp cận mới [Nguyen Dynasty History: A New Approach], University of  Education Publishing House, H. 2005, pp. 155-171

 4. Từ chủ tr​ương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình Định [From Policy to Methods of Land Equalization in Bình Định in 1839], in Làng Việt Nam đa nguyên và chặt [Vietnam Village: Polygenetic and Close], Vietnam National University Press, H. 2006

 5. Phần thứ nhất : Tư liệu trong Địa bạ cổ Hà Nội [Part I: Sources in Ancient Land Records of Hanoi], Vol. I, Hanoi Publishing House, H. 2005

 6. Cảnh quan mặt nước Hà Nội nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ trong Địa bạ cổ Hà Nội [Water Surface of Hanoi in the first Half of 19th Centery Based on Land Records, in Hanoi monograph], Vol. 2, Hanoi Publishing House 2008

 7. Phần Kinh tế truyền thống trong Địa chí Cổ Loa [Traditional Economy in Co Loa monography], Hanoi Publishing House, H. 2007, 2nd edition 2010

 8. Phần Kinh tế truyền thống trong Địa chí Đông Anh [Traditional Economy in Dong Anh monography], National Political Publishing House, H. 2016

 
2.2. Articles 

1. Vài số liệu thống kê 16 năm Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1975-1990) [Some Statistic Number of the Journal of Historical Studies in 16 Years], Journal of Historical Studies số 262 (3/1992)

 2. Một vài di tích lịch sử và văn hóa Hà Nội qua t​ư liệu địa bạ [Some Historic and Cutural Monuments in Hanoi Based on Land Records], in Conference on Hanoi, held by Center for Vietnam Research Coorperation & Cultural Exchange, H. 1997

 3. Hiện t​ượng “ Phụ canh” ở Thái Bình qua t​ư liệu địa bạ 1805 [Phu Canh  Phenomenon on Thai Binh Province Based on Land Records Compiled in 1805], Essay in the first International Conference of Vietnamese Studies, July1998. In Proceedings of the International Conference on Vietnamese Studies, Vol. V, Thế giới Publisher, H. 2001

 4. Biến đổi sở hữu ruộng đất ở Kiên Mỹ (Bình Định) tr​ước và sau chính sách quân điền năm Minh Mệnh 20 (1839) [Land Ownership Change in Kien My Hamlet (Binh Dinh Province) before and after Land Equalization in 1839], Essay in Conference of young VNU Hanoi Researchers, December 1999.
 5. Tình hình ruộng đất ở Kiên Mỹ (Bình Định) đầu thế kỷ XIX qua địa bạ Gia Long [Land Situation in Kien My Hamlet (Binh Dinh Province) in the Early XIXth Century Based on Land Records Compiled Under Gia Long Reign], Journal of Economic Studies, No. 260 (January 2000)

 6. Biến đổi sở hữu ruộng đất ở Kiên Mỹ (Bình Định sau chính sách quân điền năm Minh Mệnh 20 (1839) [Land Ownership Change in Kien My Hamlet (Binh Dinh Province) after Land Equalization in 1839], Journal of Historical Studies, No. 317 (April 2001)

 7. Vài nhận xét về đội ngũ chức sắc làng xã ở Bình Định nửa đầu thế kỷ XIX qua t​ư liệu địa bạ
[Some Remarks on the dignitaries in Binh Dinh Province in the First Half of the 19th Century Based on Land Records], Journal of Historical Studies, No. 322 (March 2002)
 8. Tình hình sở hữu ruộng đất ở Bình Định đầu thế kỷ XIX qua địa bạ Gia Long 14 (1815) [Land Ownership in Binh Dinh Province in the Early 19th Century Based on Land Records Compiled in the 14th Under Gia Long Reign], (2002), Journal of Economic Studies, No. 293, pp. 47-56

 9. Thôn Kiên Mỹ (Bình Định) nửa đầu thế kỷ XIX qua t​ư liệu địa bạ [Kien My Hamlet (Binh Dinh Province) in the First Half of the 19th Century Based on Land Records], Paper presented at the Conference on Looking back 10 years of researching Bach Coc and Vietnamese Village, H. 8/2003, held by Center for Vietnam Research Coorperation & Cultural Exchange; In Journal of Economic Studies, No. 337, June 2006, pp. 63-74

 10. Vài cảm nhận về giáo sư​ Đào Duy Anh qua thống kê th​ư mục của ông [Some Remarks on Prof. Dao Duy Anh Based on Analysis of His Bibliography], paper presented at the Conference on the 100th Anniversary of Prof. Dao Duy Anh’s Birthday, March 2004

 11. Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định: nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở t​ư liệu địa bạ [Land Equalization in 1839 in Bình Định: Reconsideration Based on Land Records], Essay in the second International Conference of Vietnamese Studies, Hồ Chí Minh City, July 2004; In Journal of Sciences VNU, No. 3, 2006

 12. Một số di tích lịch sử – văn hóa ở Hà Nội qua t​ư liệu địa bạ [Some Historic and Cutural Monuments in Hanoi Based on Land Records], Journal of Historical Studies, No. 363 (7/2006), pp. 27-35

 13.  Nghiên cứu Việt Nam từ góc độ khu vực học: một số thành tựu và triển vọng [Studying Vietnam As Seen from Area Studies: Some Achievements and Prospects], Paper at The international Conference on Area Studies, IVIDES, H. 11-2006

 14. Bình Định nửa đầu thế kỷ XIX qua t​ư liệu địa bạ [Binh Dinh Province in the First Half of the 19th Century Based on Land Records], Journal of Culture and Art, No. 6/2007

 15. Quản lý ruộng đất của nhà Nguyễn qua tư liệu địa bạ [Land Management under Nguyen Dynasty Based on Land Records], Proceedings of the Conference on Nguyen Lords and Nguyen Dynasty in Vietnam History from the Sixteenth to Nineteenth Century, Thế giới Publisher, 2008

 16. Lời giới thiệu cho cuốn sách Sưu tập bản đồ Hà Nội và vùng phụ cận [The Introduction, in Map Collection in Hanoi and Surrounding ], Thế giới Publisher, H. 2008

 17. Tài liệu địa chính Hà Nội thời cận đại: Sưu tập và Giá trị tư liệu [Land Records of Hanoi in Modern History], Essay in the third International Conference of Vietnamese Studies, Hanoi, 12.2008 ; Journal of Sciences VNU, No. 3/2009

 18. Sưu tập địa bạ triều Nguyễn : Giá trị và Phương pháp tiếp cận [The Collection of Land Registers of Nguyen Dynasty: Its Value and Approach], In Conference Proceedings "Exploiting and Promoting the Value of archival Documents in Social Sciences and Humanities", Vietnam National University Press, H. 2010

 19. Diện mạo nhà đất phổ cổ Hà Nội giữa thế kỷ XX qua tư liệu địa chính (Trường hợp phố Hàng Bạc, Hang Buồm) [Land in Old Quarter of Hanoi in the Middle of 20th Centery Based on Land Records: The Cases of Hang Bac and Hang Buom Streets], Paper presented at the Conference of Asian Studies Society, Philadelphia, 3.2010

 20. (co-writter) Phát triển của Thăng Long – Hà Nội từ cách tiếp cận sinh thái nhân văn [The Development of Thanglong-Hanoi from the Human-Eco Approach], Proceedings of the International Conference on the 1000th Anniversary of Thang Long - Hanoi "Sustainable Development of Hanoi Capital: Civilization, Heroes, for Peace", Hanoi Publishing House, H. 2012

 21. Phương pháp định lượng và một số ứng dụng trong nghiên cứu lịch sử [Quantitative Methods and Some Applications for Historical Research], Essay at the Conference on Vietnam History in the Context of Integration and Globalization: Some Theoretical Issues and Approach, H. 4.3.2011, in Vietnam History in the Context of Integration and Globalization: Some Theoretical Issues and Approach, Thế giới Publisher, H 2012

 22. Khu phố cổ Hà Nội : những đổi thay qua tư liệu địa chính (1942-1945) [The Change of Old Quarter of Hanoi During 1942-1945 Based on Land Records], Essay in the forth International Conference of Vietnamese Studies, Hà Nội, 11.2012 ; in 25 years of Vietnamese studies in an interdisciplinary orientation, Thế giới Publisher, H. 2014

 23. Hành trạng của Cao Xuân Dục [Career of Historical Figue Cao Xuan Duc], in 
Conference Proceedings «The Identity and Career of Cao Xuan Duc, Vinh, 12.2012  

 24. Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định : nhìn từ nguồn tư liệu địa bạ [Land Equalization in 1839 in Bình Định As Seen from the Land Records], Paper presented at the International Conference on « Nguyen Vietnam, 1558-1885 : Domestic issues », held at Harvard University Asia Center, 11, 12.5.2013.

 25. (Co-writter), Trường Viễn đông bác cổ Pháp (EFEO) với việc bảo tồn các di tích lịch sử – văn hóa Hà Nội (giai đoạn 1900 -1945) [The EFEO with Conservation of Historic and Cutural Monuments in Hanoi (During 1900-1945)], in Proceedings of the International Conference «EFEO with Vietnam Social Sciences and Humanities", In Journal of Historical Studies, No. 3.2015

 26. Dấu ấn đô thị của Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX (Qua khảo sát tư liệu địa chính) [Urban Image of New Quarter in Hanoi in the first Half of 20th Centery (Based on Land Records], In Proceedings of International Conference «Interdisciplinary Approach on Vietnam Urban Studies », H. 2015

 27. The EFEO with Conservation of Historic and Cutural Monuments in Hanoi (During 1900-1945), in Vietnam Social Sciences, 2/2016 (No.172), pp.48-63

 28. Ấp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) qua tư liệu địa bạ, In trong Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 4, số 6, 2018, in Tây Sơn thượng đạo in the Tay Son uprising, National Political Publishing House, H. 2019

 29. GS Phan Huy Lê với vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa [Prof. Phan Huy Le with the Issue of Vietnam's sovereignty over the Spratly and Paracel Islands], In Research and propaganda on Vietnam's sovereignty over sea and islands, Information and Communications Publishing House, H. 2019

III. Research subjects
3.1. Principal investigator
	TT
	Project name
	Project duration
	Funding institution 
	Position/ role in the projec

	1. 
	Ứng dụng toán – tin học trong nghiên cứu khoa học lịch sử [Applying Math and Informatics on History Researching]
	1994  – 1995
	Trường Đại học tổng hợp Hà Nội
	Chair

 

	2. 
	Chính sách quân điền ở Bình Định: Chủ trương và Kết quả [Land Equalization in Bình Định: Policy and Result]
	2000- 2004
	Toyota Foundation (Japan) 
	Chair



	3. 
	Các tác gia sử học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 [Historical Researchers of Vietnam from 1945 to 1975]
	2003-2004
	VNU
	Chair



	4. 
	Bước đầu tìm hiểu một số trường phái khu vực học tiêu biểu trên thế giới [A Priminary on Typical Area Studies Trends in the World]
	2005-2006
	VNU
	Chair



	5. 
	Tình hình sở hữu nhà đất khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính (trường hợp 9 phố điển hình) [Land Ownership Situation in Old Quarter of Hanoi in the first Half of 20th Centery Based on Land Records: The Case of 9 Typical Streets]
	2007-2008
	VNU
	Chair



	6. 
	Diện mạo khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính [Old Quarter of Hanoi in the first Half of 20th Centery Based on Land Records]
	2008-2009
	VNU
	Chair



	7. 
	Biên niên lịch sử Thăng Long – Hà Nội [Chronicle of Thanglong-Hanoi]
	2008-2010
	Hanoi City, Project of publishing books on Anniversary 1000  years of  Thanglong – Hanoi
	Co- Ed.

	8. 
	Cảnh quan đô thị khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính [Urban Lanscape of New Quarter in Hanoi in the first Half of 20th Centery Based on Land Records]
	2013-2015
	Ministry of Science and Technology (Nafosted Foundation)
	Chair



	9. 
	“Biên niên lịch sử Thăng Long – Hà Nội” (Phần bổ sung) [Chronicle of Thanglong-Hanoi] (Continued)
	2013-2015
	Hanoi City, Project of publishing books on Anniversary 1000  years of  Thanglong – Hanoi (Continued)
	Ed.

	10. 
	Biên niên sự kiện lịch sử Việt Nam (1771-1858) [Vietnamese History Chronicle (1771-1858)]
	2016-2019
	Ministry of Science and Technology (Nafosted Foundation)
	Ed.


3.2. Project member 

	TT
	Project name
	Project duration
	Funding institution 
	Position/ role in the projec

	1. 
	Sử liệu học lịch sử Việt Nam [Vietnam Historical Source Studies], đề tài cấp Bộ mã số B.93.05.101
	1993-1995
	Ministry of Education and Training
	Member

	2. 
	Tình hình nghiên cứu Việt Nam trên thế giới [Literature of Vietnam Studies in the World]
	2000-2003
	Đề tài độc lập cấp nhà nước
	Member

	3. 
	Địa bạ cổ Hà Nội [Ancient Land Registers of Hanoi]
	2003-2006
	VNU
	Member

	4. 
	Địa chí Cổ Loa [Dong Anh monography]
	2004-2006
	Văn phòng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội quản lý
	Member

	5. 
	Bài học kinh nghiệm họat động đối ngọai của Thăng Long – Hà Nội [Some Experience Lessons in Thanglong – Hanoi Diplomatic Activities]
	2004-2007
	Ministry of Science and Technology (KX.09.03)
	Member

	6. 
	Lịch sử Thăng Long – Hà Nội [Thanglong-Hanoi History]
	2005-2009
	Văn phòng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội quản lý
	Member

	7. 
	Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ [History of the Establement and Development of Nam Bo Area] 
	2007-2011
	Ministry of Science and Technology 
	Member

	8. 
	Địa chí Đông Anh [Dong Anh monography]
	2013-2015
	Dong Anh District
	Member

	9. 
	Lịch sử Việt Nam – tập XII (1771-1802) [Vietnamese History Vol XII - (1771-1802)]
	2016-2019
	Ministry of Science and Technology (Nafosted Foundation)
	Member


IV. Scholarships, Awards, and Grants 

Second Prize, History Prize of Pham Than Duat (2003)
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